
STT Viện quản ngành Mã HP Mã lớp học phần Tên lớp học phần SL Số TC Tình trạng

1 Viện Cơ khí ME6612 ME6612-2-19 (BK01) Cảm biến Nano đo các đại lượng khác điện-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

2 Viện Cơ khí ME6006 ME6006-2-19 (BK01) Chuyên đề 1: Tổng quan NC-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

3 Viện Cơ khí ME6868 ME6868-2-19 (BK01) Chuyên đề 2: Cơ sở LT liên quan đề tài NC-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

4 Viện Cơ khí ME5425 ME5425-2-19 (BK01) Công nghệ hàn vật liệu phi kim-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

5 Viện Cơ khí ME5260 ME5260-2-19 (BK01) Đồ án thiết kế hệ thống đo lường cơ khí-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

6 Viện Cơ khí ME6380 ME6380-2-19 (BK01) Độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị cơ khí-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

7 Viện Cơ khí ME6614 ME6614-2-19 (BK01) Độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

8 Viện Cơ khí ME6605 ME6605-2-19 (BK01) Hệ điều hành  Robot ROS-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

9 Viện Cơ khí EE6666 EE6666-2-19 (BK01) Hệ thống giám sát và ĐKTĐ Scada-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

10 Viện Cơ khí ME6613 ME6613-2-19 (BK01) Hệ thống vi cơ điện tử-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

11 Viện Cơ khí ME5261 ME5261-2-19 (BK01) Kỹ thuật chân không và màng mỏng quang học-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

12 Viện Cơ khí ME5262 ME5262-2-19 (BK01) Kỹ thuật ghép nối máy tính và điều khiển thiết bị cơ khí-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

13 Viện Cơ khí ME6611 ME6611-2-19 (BK01) Lý thuyết ĐK thời gian thực-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

14 Viện Cơ khí ME5420 ME5420-2-19 (BK01) Lý thuyết quá trình luyện kim khi hàn-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

15 Viện Cơ khí ME6211 ME6211-2-19 (BK01) Mô phỏng số các hệ động lực-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

16 Viện Cơ khí ME5424 ME5424-2-19 (BK01) Ứng xử của kết cấu hàn dưới tác động của tải trọng biến đổi-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

17 Viện Cơ khí ME6352 ME6352-2-19 (BK01) Nghiên cứu và ứng dụng bộ điều khiển CNC-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

18 Viện Cơ khí ME6318 ME6318-2-19 (BK01) Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

19 Viện Cơ khí ME5263 ME5263-2-19 (BK01) Thiết kế hệ thống quang ĐT-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

20 Viện Cơ khí IT6606 IT6606-2-19 (BK01) Trí tuệ nhân tạo-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

21 Viện Cơ khí ME5421 ME5421-2-19 (BK01) Truyền nhiệt trong vật hàn-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

22 Viện Cơ khí ME5503 ME5503-2-19 (BK01) Công nghệ chế tạo máy II-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

23 Viện Cơ khí ME5242 ME5242-2-19 (BK01) Công nghệ tạo hình dụng cụ-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

24 Viện Cơ khí ME5180 ME5180-2-19 (BK01) Đồ án công nghệ chế tạo máy-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

25 Viện Cơ khí ME5314 ME5314-2-19 (BK01) Kỹ thuật CAD/CAM/CAE-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

26 Viện Cơ khí ME6330 ME6330-2-19 (BK01) Các phương pháp xác định độ chính xác gia công-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

27 Viện Cơ khí ME5562 ME5562-2-19 (BK01) Đồ án thiết kế máy-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

28 Viện Cơ khí ME6321 ME6321-2-19 (BK01) Gia công tinh bề mặt chi tiết bằng hạt mài-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

29 Viện Cơ khí ME6350 ME6350-2-19 (BK01) Hệ thống đo lường tự động trong chế tạo cơ khí-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

30 Viện Cơ khí ME5552 ME5552-2-19 (BK01) Kỹ thuật ma sát-2-19 (BK01) 6 2 Mở

31 Viện Cơ khí ME6008 ME6008-2-19 (BK01) Chuyên đề 1 3TC Tổng quan NC-2-19 (BK01) 11 3 Mở

32 Viện Cơ khí ME6996 ME6996-2-19 (BK02) Chuyên đề 2: Cơ sở LT liên quan đề tài NC-2-19 (BK02) 14 3 Mở

33 Viện Cơ khí động lực TE6281 TE6281-2-19 (BK01) An toàn ô tô-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

34 Viện Cơ khí động lực TE5490 TE5490-2-19 (BK01) Bơm quạt cánh dẫn II-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

35 Viện Cơ khí động lực TE5575 TE5575-2-19 (BK01) Công nghệ chế tạo Máy thủy khí-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

36 Viện Cơ khí động lực TE6110 TE6110-2-19 (BK01) Hệ thống nhiên liệu trên động cơ hiện đại-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

37 Viện Cơ khí động lực TE6220 TE6220-2-19 (BK01) Hệ thống truyền lực ô tô-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

38 Viện Cơ khí động lực TE4891 TE4891-2-19 (BK01) Khí động đàn hồi-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

39 Viện Cơ khí động lực TE4881 TE4881-2-19 (BK01) Khí động lực học II-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

40 Viện Cơ khí động lực TE6130 TE6130-2-19 (BK01) Kiểm soát khí thải động cơ đốt trong-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

41 Viện Cơ khí động lực TE6620 TE6620-2-19 (BK01) Nghiên cứu các loại tàu cao tốc-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

42 Viện Cơ khí động lực TE6892 TE6892-2-19 (BK01) Nghiên cứu phương pháp thực nghiệm trong kỹ thuật hàng không-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

43 Viện Cơ khí động lực TE6630 TE6630-2-19 (BK01) Nghiên cứu thiết bị lặn không người lái-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

44 Viện Cơ khí động lực TE5660 TE5660-2-19 (BK01) Sức cản tàu thủy-2-19 (BK01) 0 3 Hủy
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45 Viện Cơ khí động lực TE5620 TE5620-2-19 (BK01) Thiết bị đẩy tàu thủy-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

46 Viện Cơ khí động lực TE5618 TE5618-2-19 (BK01) Thiết kế tàu thông dụng-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

47 Viện Cơ khí động lực TE5577 TE5577-2-19 (BK01) Mạch thủy lực ứng dụng-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

48 Viện Cơ khí động lực TE5650 TE5650-2-19 (BK01) Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống động lực-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

49 Viện Cơ khí động lực TE6891 TE6891-2-19 (BK01) Nghiên cứu tính toán mô phỏng số trong kỹ thuật hàng không-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

50 Viện Cơ khí động lực TE6321 TE6321-2-19 (BK01) Động lực học ô tô-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

51 Viện Cơ khí động lực TE6311 TE6311-2-19 (BK01) Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô-2-19 (BK01) 4 2 Mở

52 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6212 BF6212-2-19 (BK01) Chất thơm thực phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

53 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5513 BF5513-2-19 (BK01) Công nghệ các sản phẩm giàu gluxit-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

54 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5514 BF5514-2-19 (BK01) Công nghệ các sản phẩm giàu protein/lipid-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

55 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5717 BF5717-2-19 (BK01) Công nghệ chế tạo sinh phẩm chẩn đoán-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

56 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5718 BF5718-2-19 (BK01) Công nghệ protein tái tổ hợp-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

57 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5512 BF5512-2-19 (BK01) Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

58 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5515 BF5515-2-19 (BK01) Công nghệ sản phẩm nhiệt đới-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

59 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5536 BF5536-2-19 (BK01) Cơ cấu chấp hành tự động thủy – khí-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

60 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5517 BF5517-2-19 (BK01) Kỹ thuật điều chỉnh vi khí hậu  trong Công nghệ Thực phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

61 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6743 BF6743-2-19 (BK01) Kỹ thuật phân tách và đánh giá các hoạt chất sinh học-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

62 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6804 BF6804-2-19 (BK01) Mô hình điều khiển-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

63 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6805 BF6805-2-19 (BK01) Mô hình quá trình công nghệ-2-19 (BK01) 0 4 Hủy

64 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6216 BF6216-2-19 (BK01) Ứng dụng kỹ thuật nhiệt trong công nghệ thực phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

65 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6288 BF6288-2-19 (BK01) Quản lý sản xuất trong công nghiệp thực phẩm-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

66 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5523 BF5523-2-19 (BK01) Thiết kế đảm bảo vệ sinh trong công nghiệp thực phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

67 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5538 BF5538-2-19 (BK01) Thiết kế hệ thống bơm, quạt, máy nén-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

68 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5539 BF5539-2-19 (BK01) Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

69 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5541 BF5541-2-19 (BK01) Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

70 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5532 BF5532-2-19 (BK01) Thiết kế máy gia công cơ học trong sản phẩm thực phẩm-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

71 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5537 BF5537-2-19 (BK01) Thiết kế máy vận chuyển, định lượng và bao gói sản phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

72 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5533 BF5533-2-19 (BK01) Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm-2-19 (BK01) 0 4 Hủy

73 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5534 BF5534-2-19 (BK01) Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

74 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5535 BF5535-2-19 (BK01) Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

75 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5722 BF5722-2-19 (BK01) Vật liệu nano sinh học-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

76 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6723 BF6723-2-19 (BK01) Xử lý sinh học chất thải nguy hại-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

77 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6122 BF6122-2-19 (BK01) Phát triển sản phẩm-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

78 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5516 BF5516-2-19 (BK01) Xu hướng  phát triển thực phẩm-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

79 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF5521 BF5521-2-19 (BK01) Kiểm định nguồn gốc thực phẩm-2-19 (BK01) 6 2 Mở

80 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6802 BF6802-2-19 (BK05) Seminar 1-2-19 (BK05) 8 3 Mở

81 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6803 BF6803-2-19 (BK05) Seminar 2-2-19 (BK05) 8 3 Mở

82 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6767 BF6767-2-19 (BK03) Seminar 1-2-19 (BK03) 12 2 Mở

83 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6768 BF6768-2-19 (BK03) Seminar 2-2-19 (BK03) 12 2 Mở

84 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6769 BF6769-2-19 (BK01) Seminar 3-2-19 (BK01) 12 2 Mở

85 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6761 BF6761-2-19 (BK01) Kiểm soát quá trình lên men-2-19 (BK01) 20 3 Mở

86 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6731 BF6731-2-19 (BK01) Proteomics-2-19 (BK01) 20 2 Mở

87 Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm BF6714 BF6714-2-19 (BK01) Thí nghiệm chuyên ngành-2-19 (BK01) 20 1 Mở

88 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5401 IT5401-2-19 (BK01) Học máy-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

89 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6813 IT6813-2-19 (BK01) Internet vạn vật và ứng dụng-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

90 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6820 IT6820-2-19 (BK01) Kiến trúc máy tính tiên tiến-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

91 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT4883 IT4883-2-19 (BK01) Phát triển phần mềm phân tán-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

92 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5411 IT5411-2-19 (BK01) Phân tích dữ liệu lớn-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

93 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6810 IT6810-2-19 (BK01) Phân tích và thiết kế hệ nhúng-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

94 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5402 IT5402-2-19 (BK01) Quá trình ngẫu nhiên ứng dụng-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

95 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5625 IT5625-2-19 (BK01) Xử lý ảnh-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

96 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5620 IT5620-2-19 (BK01) Xử lý dữ liệu đa phương tiện-2-19 (BK01) 0 2 Hủy



97 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5403 IT5403-2-19 (BK01) Xử lý tiếng nói-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

98 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6812 IT6812-2-19 (BK01) Xử lý tín hiệu số tiên tiến-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

99 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5416 IT5416-2-19 (BK01) Kiến trúc phần mềm-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

100 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT3083 IT3083-2-19 (BK01) Mạng máy tính-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

101 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5415 IT5415-2-19 (BK01) Multimedia, trò chơi và các hệ thống giải trí-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

102 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6827 IT6827-2-19 (BK01) Sinh trắc học-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

103 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6605 IT6605-2-19 (BK01) Mạng di động thế hệ mới-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

104 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5430 IT5430-2-19 (BK01) Phân tích mạng xã hội-2-19 (BK01) 3 3 Hủy

105 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5425 IT5425-2-19 (BK01) Quản trị dữ liệu và trực quan hóa-2-19 (BK01) 6 2 Mở

106 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6340 IT6340-2-19 (BK01) Các hệ thống thông minh-2-19 (BK01) 8 2 Mở

107 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5436 IT5436-2-19 (BK02) Khai phá dữ liệu-2-19 (BK02) 8 2 Mở

108 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6819 IT6819-2-19 (BK01) Kiến trúc phần mềm – các chủ đề nâng cao-2-19 (BK01) 8 2 Mở

109 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6460 IT6460-2-19 (BK01) Quản trị dự án CNTT và quản lý thay đổi-2-19 (BK01) 8 2 Mở

110 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6580 IT6580-2-19 (BK01) Các giải pháp và chính sách an ninh mạng-2-19 (BK01) 9 2 Mở

111 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5409 IT5409-2-19 (BK01) Thị giác máy tính-2-19 (BK01) 9 3 Mở

112 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5437 IT5437-2-19 (BK01) An toàn phần mềm và hệ thống-2-19 (BK01) 10 2 Mở

113 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT5408 IT5408-2-19 (BK01) Tính toán hiệu năng cao-2-19 (BK01) 10 3 Mở

114 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6575 IT6575-2-19 (BK01) Nguyên lý và mô thức phát triển hệ phân tán-2-19 (BK01) 11 2 Mở

115 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6600 IT6600-2-19 (BK01) Nhận dạng-2-19 (BK01) 11 2 Mở

116 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6570 IT6570-2-19 (BK01) Truyền thông số-2-19 (BK01) 12 2 Mở

117 Viện CN Thông tin và Truyền thông IT6826 IT6826-2-19 (BK01) Blockchain và tiền mật mã-2-19 (BK01) 13 2 Mở

118 Viện ITIMS IMS6130 IMS6130-2-19 (BK01) Công nghệ cảm biến tiên tiến-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

119 Viện ITIMS IMS6080 IMS6080-2-19 (BK01) Đồ án nghiên cứu cá nhân-2-19 (BK01) 4 3 Mở

120 Viện ITIMS IMS6160 IMS6160-2-19 (BK01) Phương pháp hóa ướt chế tạo các cấu trúc nano-2-19 (BK01) 4 2 Mở

121 Viện ITIMS IMS6090 IMS6090-2-19 (BK01) Seminar-2-19 (BK01) 4 3 Mở

122 Viện ITIMS IMS6120 IMS6120-2-19 (BK01) Vật liệu nano và Công nghệ chế tạo cấu trúc nano-2-19 (BK01) 4 2 Mở

123 Viện ITIMS IMS6110 IMS6110-2-19 (BK01) Vật liệu và linh kiện MEMS-2-19 (BK01) 4 2 Mở

124 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6071 TEX6071-2-19 (BK01) Cơ học vật liệu Dệt May-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

125 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6062 TEX6062-2-19 (BK01) Kỹ thuật may hiện đại-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

126 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6041 TEX6041-2-19 (BK01) Kỹ thuật mới trong công nghệ hoàn tất dệt may-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

127 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6052 TEX6052-2-19 (BK01) Kỹ thuật mới trong thiết kế trang phục-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

128 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6081 TEX6081-2-19 (BK01) Phương pháp phân tích vi cấu trúc xơ dệt-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

129 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6301 TEX6301-2-19 (BK02) Seminar 1-2-19 (BK02) 1 3 Hủy

130 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6311 TEX6311-2-19 (BK02) Seminar 2-2-19 (BK02) 1 3 Hủy

131 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6091 TEX6091-2-19 (BK01) Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ dệt kim-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

132 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6031 TEX6031-2-19 (BK01) Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ dệt thoi-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

133 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6021 TEX6021-2-19 (BK01) Tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ sợi-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

134 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6142 TEX6142-2-19 (BK01) Tiện nghi trang phục-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

135 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6011 TEX6011-2-19 (BK01) Xơ dệt mới-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

136 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6024 TEX6024-2-19 (BK01) Công nghệ tiên tiến sản xuất sản phẩm da giầy-2-19 (BK01) 8 2 Mở

137 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6014 TEX6014-2-19 (BK01) Kỹ thuật mới trong thiết kế sản phẩm da giầy-2-19 (BK01) 8 2 Mở

138 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6034 TEX6034-2-19 (BK01) Vật liệu mới trong sản xuất sản phẩm da giầy-2-19 (BK01) 8 2 Mở

139 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6302 TEX6302-2-19 (BK01) Seminar 1-2-19 (BK01) 9 3 Mở

140 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6312 TEX6312-2-19 (BK01) Seminar 2-2-19 (BK01) 9 3 Mở

141 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6342 TEX6342-2-19 (BK01) Tư duy thiết kế thời trang-2-19 (BK01) 9 2 Mở

142 Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang TEX6170 TEX6170-2-19 (BK01) Xử lý số liệu thực nghiệm trong Dệt May-2-19 (BK01) 9 2 Mở

143 Viện Điện EE6291 EE6291-2-19 (BK01) Các chế độ làm việc không bình thường của hệ thống điện-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

144 Viện Điện EE6252 EE6252-2-19 (BK01) Điều khiển chuyển động-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

145 Viện Điện EE5521 EE5521-2-19 (BK01) Điều khiển máy CNC-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

146 Viện Điện EE6242 EE6242-2-19 (BK01) Điều khiển Robot-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

147 Viện Điện EE5431 EE5431-2-19 (BK01) Điều khiển số-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

148 Viện Điện EE6222 EE6222-2-19 (BK01) Hệ mờ và mạng Neural-2-19 (BK01) 0 3 Hủy



149 Viện Điện EE5512 EE5512-2-19 (BK01) Hệ thống điều khiển năng lượng tái tạo-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

150 Viện Điện EE5482 EE5482-2-19 (BK01) Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

151 Viện Điện EE6153 EE6153-2-19 (BK01) Kỹ thuật đa phương tiện-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

152 Viện Điện EE6271 EE6271-2-19 (BK01) Lý thuyết hệ thống-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

153 Viện Điện EE6161 EE6161-2-19 (BK01) Quá điện áp và nối đất trong hệ thống điện-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

154 Viện Điện EE6171 EE6171-2-19 (BK01) Truyền tải điện cao áp một chiều-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

155 Viện Điện EE6211 EE6211-2-19 (BK01) Các nguồn điện phân tán-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

156 Viện Điện EE6017 EE6017-2-19 (BK01) Các nguồn năng lượng tái tạo-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

157 Viện Điện EE6511 EE6511-2-19 (BK01) Cấu trúc điển hình của thiết bị ĐK máy điện-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

158 Viện Điện EE6021 EE6021-2-19 (BK01) ĐK điện tử công suất và ứng dụng trong HT điện-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

159 Viện Điện EE6018 EE6018-2-19 (BK01) Thiết kế máy điện-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

160 Viện Điện EE6112 EE6112-2-19 (BK01) Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp-2-19 (BK01) 3 3 Hủy

161 Viện Điện EE6132 EE6132-2-19 (BK01) Bảo vệ hệ thống điện nâng cao-2-19 (BK01) 6 3 Mở

162 Viện Điện EE6231 EE6231-2-19 (BK01) Hệ thống SCADA và Tự động hóa trạm biến áp-2-19 (BK01) 6 3 Mở

163 Viện Điện EE6301 EE6301-2-19 (BK01) HT truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACTS)-2-19 (BK01) 6 3 Mở

164 Viện Điện tử - Viễn thông ET6590 ET6590-2-19 (BK01) Kỹ thuật phục hồi chức năng-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

165 Viện Điện tử - Viễn thông ET6231 ET6231-2-19 (BK01) Lập trình song song-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

166 Viện Điện tử - Viễn thông ET4700 ET4700-2-19 (BK01) Mạng phức và ứng dụng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

167 Viện Điện tử - Viễn thông ET4060 ET4060-2-19 (BK01) Phân tích và thiết kế hướng đối tượng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

168 Viện Điện tử - Viễn thông ET6441 ET6441-2-19 (BK01) Quang học y sinh-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

169 Viện Điện tử - Viễn thông ET4032 ET4032-2-19 (BK01) Thiết kế IC tương tự-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

170 Viện Điện tử - Viễn thông ET4340 ET4340-2-19 (BK01) Thiết kế VLSI-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

171 Viện Điện tử - Viễn thông ET5240 ET5240-2-19 (BK01) Thông tin vệ tinh-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

172 Viện Điện tử - Viễn thông ET4571 ET4571-2-19 (BK01) Xử lý tín hiệu y sinh số-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

173 Viện Điện tử - Viễn thông ET4531 ET4531-2-19 (BK01) Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

174 Viện Điện tử - Viễn thông ET5260 ET5260-2-19 (BK01) Định vị sử dụng vệ tinh-2-19 (BK01) 3 3 Hủy

175 Viện Điện tử - Viễn thông ET6141 ET6141-2-19 (BK01) Hệ thống thông tin đa phương tiện-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

176 Viện Điện tử - Viễn thông ET4750 ET4750-2-19 (BK01) Kỹ thuật lập trình nội dung số-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

177 Viện Điện tử - Viễn thông ET4081 ET4081-2-19 (BK01) Mạng thông tin-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

178 Viện Điện tử - Viễn thông ET4330 ET4330-2-19 (BK01) Thông tin di động-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

179 Viện Điện tử - Viễn thông ET5270 ET5270-2-19 (BK01) Viễn thám và GIS-2-19 (BK01) 4 3 Mở

180 Viện Điện tử - Viễn thông ET6031 ET6031-2-19 (BK01) Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến-2-19 (BK01) 9 2 Mở

181 Viện Điện tử - Viễn thông ET6061 ET6061-2-19 (BK01) Xử lý tín hiệu không gian thời gian-2-19 (BK01) 9 2 Mở

182 Viện Điện tử - Viễn thông ET4541 ET4541-2-19 (BK01) Hệ thống thông tin y tế-2-19 (BK01) 10 2 Mở

183 Viện Điện tử - Viễn thông ET6041 ET6041-2-19 (BK01) Internet thế hệ mới-2-19 (BK01) 10 2 Mở

184 Viện Điện tử - Viễn thông ET6520 ET6520-2-19 (BK02) Chuyên đề nghiên cứu 2-2-19 (BK02) 12 3 Mở

185 Viện Điện tử - Viễn thông ET6340 ET6340-2-19 (BK01) Mô hình hóa tín hiệu y sinh-2-19 (BK01) 12 2 Mở

186 Viện Điện tử - Viễn thông ET6320 ET6320-2-19 (BK01) Thiết kế thiết bị điện tử y tế-2-19 (BK01) 12 3 Mở

187 Viện Điện tử - Viễn thông ET6310 ET6310-2-19 (BK01) Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến-2-19 (BK01) 17 3 Mở

188 Viện Điện tử - Viễn thông ET6520 ET6520-2-19 (BK01) Chuyên đề nghiên cứu 2-2-19 (BK01) 19 3 Mở

189 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6518 EV6518-2-19 (BK01) Chuyên đề Quản lý môi trường (I, II)-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

190 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6515 EV6515-2-19 (BK01) Luật và chính sách môi trường-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

191 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6115 EV6115-2-19 (BK01) Ứng dụng mô hình trong kỹ thuật môi trường nước-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

192 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6510 EV6510-2-19 (BK01) Project-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

193 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6516 EV6516-2-19 (BK01) Quản lý chất lượng môi trường đất-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

194 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6108 EV6108-2-19 (BK02) Seminar-2-19 (BK02) 0 2 Hủy

195 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6508 EV6508-2-19 (BK03) Seminar-2-19 (BK03) 0 2 Hủy

196 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6505 EV6505-2-19 (BK01) Tuần hoàn tài nguyên-2-19 (BK01) 3 2 Hủy

197 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6504 EV6504-2-19 (BK01) Đánh giá tác động môi trường và rủi ro sinh thái-2-19 (BK01) 4 2 Mở

198 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6507 EV6507-2-19 (BK01) Lượng giá tài nguyên và tổn thất môi trường-2-19 (BK01) 4 2 Mở

199 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6113 EV6113-2-19 (BK01) Chỉ thị và chỉ số chất lượng môi trường-2-19 (BK01) 5 2 Mở

200 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6111 EV6111-2-19 (BK01) Kỹ thuật màng trong xử lý nước và nước thải-2-19 (BK01) 5 2 Mở



201 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6112 EV6112-2-19 (BK01) Mô hình sinh thái trong nghiên cứu môi trường-2-19 (BK01) 5 2 Mở

202 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6106 EV6106-2-19 (BK01) Các QT hóa lý tiên tiến trong CN nước và nước thải-2-19 (BK01) 7 2 Mở

203 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6104 EV6104-2-19 (BK01) Kiểm soát ô nhiễm không khí-2-19 (BK01) 7 3 Mở

204 Viện Khoa học và CN Môi trường EV6105 EV6105-2-19 (BK01) Kỹ thuật xử lý nước thải-2-19 (BK01) 9 2 Mở

205 Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh HE4208 HE4208-2-19 (BK01) Điều hoà không khí-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

206 Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh HE4401 HE4401-2-19 (BK01) Đồ án thiết kế hệ thống điều hoà không khí-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

207 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6160 MSE6160-2-19 (BK01) Cơ học phá hủy-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

208 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6051 MSE6051-2-19 (BK01) Hiển vi điện tử và thuyết vi nhiễu xạ-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

209 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6180 MSE6180-2-19 (BK01) Kỹ thuật hóa bền vật liệu-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

210 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6060 MSE6060-2-19 (BK01) Quá trình chuyển pha trong kim loại và hợp kim-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

211 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6210 MSE6210-2-19 (BK04) Seminar 1-2-19 (BK04) 0 3 Hủy

212 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6220 MSE6220-2-19 (BK04) Seminar 2-2-19 (BK04) 0 3 Hủy

213 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6050 MSE6050-2-19 (BK01) Truyền nhiệt, chuyển khối và chuyển chất-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

214 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6053 MSE6053-2-19 (BK01) Vật liệu Composite tiên tiến-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

215 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6054 MSE6054-2-19 (BK01) Vật liệu năng lượng mới-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

216 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu MSE6052 MSE6052-2-19 (BK01) Vật liệu tiên tiến nền kim loại-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

217 Viện Kinh tế và Quản lý EM6840 EM6840-2-19 (BK01) Kế toán công-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

218 Viện Kinh tế và Quản lý EM2104 EM2104-2-19 (BK01) Quản trị doanh nghiệp-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

219 Viện Kinh tế và Quản lý EM6050 EM6050-2-19 (BK01) Quản trị marketing II-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

220 Viện Kinh tế và Quản lý EM6720 EM6720-2-19 (BK01) Thuế và Quản lý thuế-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

221 Viện Kinh tế và Quản lý EM6680 EM6680-2-19 (BK01) Chương trình và dự án công-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

222 Viện Kinh tế và Quản lý EM6020 EM6020-2-19 (BK01) Kinh tế học vĩ mô nâng cao-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

223 Viện Kinh tế và Quản lý EM6630 EM6630-2-19 (BK01) Quản lý Nhà nước về kinh tế-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

224 Viện Kinh tế và Quản lý EM6660 EM6660-2-19 (BK01) Quản lý tài nguyên môi trường-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

225 Viện Kinh tế và Quản lý EM6100 EM6100-2-19 (BK01) Quản trị chiến lược nâng cao-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

226 Viện Kinh tế và Quản lý EM6650 EM6650-2-19 (BK01) Quản trị dịch vụ và marketing công-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

227 Viện Kinh tế và Quản lý EM6830 EM6830-2-19 (BK01) Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

228 Viện Kinh tế và Quản lý EM6350 EM6350-2-19 (BK01) Kinh tế học tiền tệ-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

229 Viện Kinh tế và Quản lý EM6370 EM6370-2-19 (BK01) Lý thuyết trò chơi-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

230 Viện Kinh tế và Quản lý EM6690 EM6690-2-19 (BK01) Quản lý các ngành công nghiệp-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

231 Viện Kinh tế và Quản lý EM6235 EM6235-2-19 (BK01) Quản trị vận tải và kho hàng-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

232 Viện Kinh tế và Quản lý EM6270 EM6270-2-19 (BK01) Tối ưu hóa quá trình sản xuất và logistics-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

233 Viện Kinh tế và Quản lý EM6180 EM6180-2-19 (BK01) Kinh doanh quốc tế-2-19 (BK01) 23 2 Mở

234 Viện Kinh tế và Quản lý EM6130 EM6130-2-19 (BK01) Hệ thống thông tin chiến lược-2-19 (BK01) 24 2 Mở

235 Viện Kinh tế và Quản lý EM6440 EM6440-2-19 (BK01) Kinh tế học phát triển nâng cao-2-19 (BK01) 24 3 Mở

236 Viện Kinh tế và Quản lý EM6110 EM6110-2-19 (BK01) Tài chính doanh nghiệp II-2-19 (BK01) 24 3 Mở

237 Viện Kinh tế và Quản lý EM6280 EM6280-2-19 (BK01) Những vấn đề pháp lý trong kinh tế và kinh doanh-2-19 (BK01) 25 2 Mở

238 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5655 CH5655-2-19 (BK01) Bơm – Quạt – Máy nén-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

239 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6251 CH6251-2-19 (BK01) Các phản ứng xúc tác trong công nghệ mới và bảo vệ môi trường-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

240 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6706 CH6706-2-19 (BK01) Các phương pháp tách trong phân tích-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

241 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4332 CH4332-2-19 (BK01) Các phương pháp vật lý và hóa lý nghiên cứu cấu tạo chất-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

242 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6241 CH6241-2-19 (BK01) Các PP hoá lý bề mặt để xử lý nước thải và nước nhiễm bẩn-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

243 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6114 CH6114-2-19 (BK01) Các quá trình xúc tác trong công nghệ lọc dầu-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

244 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5352 CH5352-2-19 (BK01) Công nghệ các chất kết dính vô cơ-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

245 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5400 CH5400-2-19 (BK01) Công nghệ các chất Ni tơ-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

246 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5353 CH5353-2-19 (BK01) Công nghệ gốm sứ-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

247 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5562 CH5562-2-19 (BK01) Công nghệ hóa chất và vật liệu mới từ sinh khối-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

248 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4152 CH4152-2-19 (BK01) Công nghệ mạ-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

249 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5408 CH5408-2-19 (BK01) Công nghệ phân bón-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

250 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5409 CH5409-2-19 (BK01) Công nghệ sô đa và các chất kiềm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

251 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5563 CH5563-2-19 (BK01) Công nghệ tái chế giấy-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

252 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5354 CH5354-2-19 (BK01) Công nghệ thủy tinh-2-19 (BK01) 0 3 Hủy



253 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4156 CH4156-2-19 (BK01) Điện phân thoát kim loại-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

254 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5305 CH5305-2-19 (BK01) Đồ án chuyên ngành kỹ sư điện hóa-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

255 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4802 CH4802-2-19 (BK01) Hóa học chất rắn-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

256 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6281 CH6281-2-19 (BK01) Hoá học lập thể-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

257 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5561 CH5561-2-19 (BK01) Hóa học sinh khối-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

258 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6421 CH6421-2-19 (BK01) Hợp chất màu hữu cơ ứng dụng-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

259 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5503 CH5503-2-19 (BK01) Kỹ thuật công trình trong CN Hóa học-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

260 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5505 CH5505-2-19 (BK01) Kỹ thuật hệ thống-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

261 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4396 CH4396-2-19 (BK01) Kỹ thuật phản ứng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

262 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5650 CH5650-2-19 (BK01) Kỹ thuật phân riêng 1-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

263 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5556 CH5556-2-19 (BK01) Kỹ thuật sản xuất cactong và bao bì giấy-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

264 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5504 CH5504-2-19 (BK01) Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

265 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5407 CH5407-2-19 (BK01) Màng phủ  vô cơ-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

266 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4340 CH4340-2-19 (BK01) Ứng dụng tin học trong hóa học-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

267 Viện Kỹ thuật Hóa học CH4158 CH4158-2-19 (BK01) Nguồn điện hóa học-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

268 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6707 CH6707-2-19 (BK01) Phân tích dạng tồn tại của chất trong hóa học phân tích-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

269 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6311 CH6311-2-19 (BK01) Rây phân tử và vật liệu hấp phụ-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

270 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6802 CH6802-2-19 (BK01) Semina 2: Các kết quả nghiên cứu ban đầu-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

271 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5551 CH5551-2-19 (BK01) Thí nghiệm công nghệ bột giấy và giấy-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

272 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5652 CH5652-2-19 (BK01) Thiết bị phản ứng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

273 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6708 CH6708-2-19 (BK01) Tinh dầu – Hương liệu – Mỹ phẩm-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

274 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6271 CH6271-2-19 (BK01) Tổng hợp hữu cơ-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

275 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6231 CH6231-2-19 (BK01) Xúc tác phức-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

276 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5614 CH5614-2-19 (BK01) Đồ án chuyên ngành kỹ sư Hóa dược-2-19 (BK01) 1 3 Hủy

277 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5609 CH5609-2-19 (BK01) Hóa học cây thuốc và kỹ thuật chiết xuất-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

278 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5612 CH5612-2-19 (BK01) Sản xuất thuốc bằng công nghệ sinh học-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

279 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5602 CH5602-2-19 (BK01) Tổng hợp hóa BVTV-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

280 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5600 CH5600-2-19 (BK01) Tổng hợp Hóa dược 1-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

281 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5601 CH5601-2-19 (BK01) Tổng hợp Hóa dược 2-2-19 (BK01) 1 2 Hủy

282 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5258 CH5258-2-19 (BK01) Hoá học polyme-2-19 (BK01) 4 2 Mở

283 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5259 CH5259-2-19 (BK01) Hoá lý polyme-2-19 (BK01) 4 2 Mở

284 Viện Kỹ thuật Hóa học CH5260 CH5260-2-19 (BK01) Kỹ thuật vật liệu sơn-2-19 (BK01) 4 2 Mở

285 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6701 CH6701-2-19 (BK01) Semina 1-2-19 (BK01) 4 2 Mở

286 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6702 CH6702-2-19 (BK01) Semina 2-2-19 (BK01) 5 3 Mở

287 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6601 CH6601-2-19 (BK01) Semina 1: Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu-2-19 (BK01) 23 3 Mở

288 Viện Kỹ thuật Hóa học CH6602 CH6602-2-19 (BK01) Seminar 2: Các kết quả nghiên cứu ban đầu-2-19 (BK01) 23 3 Mở

289 Viện MICA AC5071 AC5071-2-19 (BK01) Các kỹ thuật định vị và dẫn hướng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

290 Viện MICA AC6051 AC6051-2-19 (BK01) Cảm biến và mạng cảm biến-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

291 Viện MICA AC5211 AC5211-2-19 (BK01) Cơ sở dữ liệu đa phương tiện-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

292 Viện MICA AC6181 AC6181-2-19 (BK01) Dịch tự động-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

293 Viện MICA AC6040 AC6040-2-19 (BK01) Giao tiếp và định danh dựa trên sóng radio-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

294 Viện MICA AC5141 AC5141-2-19 (BK01) Mô hình hóa và biểu diễn 3D-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

295 Viện MICA AC6221 AC6221-2-19 (BK01) Quản lý năng lượng trong môi trường cảm thụ-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

296 Viện MICA AC6021 AC6021-2-19 (BK02) Thị giác máy tính-2-19 (BK02) 0 3 Hủy

297 Viện MICA AC6030 AC6030-2-19 (BK01) Tương tác qua ngôn ngữ tự nhiên-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

298 Viện Sư phạm Kỹ thuật ED6110 ED6110-2-19 (BK01) Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp-2-19 (BK01) 2 3 Hủy

299 Viện Sư phạm Kỹ thuật ED6100 ED6100-2-19 (BK01) Quản lý dự án giáo dục-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

300 Viện Sư phạm Kỹ thuật ED6130 ED6130-2-19 (BK01) Tâm lý học sư phạm kỹ thuât-2-19 (BK01) 2 2 Hủy

301 Viện Sư phạm Kỹ thuật ED6151 ED6151-2-19 (BK01) Đánh giá trong giáo dục-2-19 (BK01) 5 2 Mở

302 Viện Sư phạm Kỹ thuật ED6160 ED6160-2-19 (BK01) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học công nghệ và giáo dục-2-19 (BK01) 5 2 Mở

303 Viện Sư phạm Kỹ thuật ED6140 ED6140-2-19 (BK01) Xã hội học giáo dục và giáo dục người lớn-2-19 (BK01) 5 2 Mở

304 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6010 MI6010-2-19 (BK01) Đại số ứng dụng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy



305 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6080 MI6080-2-19 (BK01) Kỹ thuật hiển thị-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

306 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI4010 MI4010-2-19 (BK01) Lý thuyết Ôtômat và ngôn ngữ hình thức-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

307 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6310 MI6310-2-19 (BK01) Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập và ứng dụng-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

308 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6132 MI6132-2-19 (BK01) Phương pháp số hiện đại-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

309 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6352 MI6352-2-19 (BK01) Semina II-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

310 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6351 MI6351-2-19 (BK01) Semina I-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

311 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6040 MI6040-2-19 (BK01) Thống kê nhiều chiều-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

312 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6050 MI6050-2-19 (BK01) Thuật toán nâng cao và Tính toán song song-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

313 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6100 MI6100-2-19 (BK01) Xử lý ảnh số-2-19 (BK01) 0 3 Hủy

314 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6090 MI6090-2-19 (BK01) Tối ưu đa mục tiêu-2-19 (BK01) 5 3 Mở

315 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6060 MI6060-2-19 (BK01) Mô hình toán tài chính-2-19 (BK01) 7 3 Mở

316 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6140 MI6140-2-19 (BK01) Khai phá dữ liệu-2-19 (BK01) 9 3 Mở

317 Viện Toán ứng dụng và Tin học MI6150 MI6150-2-19 (BK01) Hệ thống thông tin địa lý (GIS)-2-19 (BK01) 10 3 Mở

318 Viện Vật lý Kỹ thuật PH4060 PH4060-2-19 (BK01) Công nghệ vật liệu-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

319 Viện Vật lý Kỹ thuật PH4110 PH4110-2-19 (BK01) Hóa lý chất rắn-2-19 (BK01) 0 2 Hủy

320 Viện Vật lý Kỹ thuật PH4010 PH4010-2-19 (BK01) Vật liệu bán dẫn-2-19 (BK01) 0 2 Hủy


